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1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Tiếng Việt
2. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Đầu tháng 10 năm 2022.
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
 Để nâng cao chất lượng quản lí lớp học tôi đã áp dụng một số biện pháp sau:
        3.1. Biện pháp 1: Rèn phát âm chuẩn cho học sinh
Do học sinh lớp 1 mới học đọc, học viết nên việc phát âm còn gặp một số vấn đề. Từ việc phát âm sai, dẫn đến việc các con viết sai chính tả, hiểu sai nghĩa của từ ngữ. Vì vậy, giáo viên cần đưa ra các giải pháp cụ thể để giúp học sinh khắc phục lỗi phát âm.
3.1.1. Chữa lỗi phát âm bằng biện pháp luyện theo mẫu
3.1.2. Chữa lỗi phát âm bằng biện pháp cấu âm
3.1.3. Biện pháp chữa lỗi bằng âm trung gian
3.2. Biện pháp 2: Sử dụng linh hoạt hệ thống bài tập nhằm nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả
Bên cạnh việc rèn phát âm chuẩn, giáo viên cần sử dụng linh hoạt hệ thống bài tập để giúp cho học sinh nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả. Cụ thể trong phần này, tôi đưa ra một hệ thống bài tập mà giáo viên có thể sử dụng trong phần chính tả âm - vần để rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh. Tuy nhiên, việc vận dụng và giải quyết các bài tập này đều bắt nguồn từ việc sử dụng ba phương pháp mà tôi đã đề cập ở trên. Trong phần chính tả đoạn bài, tôi quan tâm nhiều tới việc rèn cho trẻ không sai về lỗi trình bày, thì phần chính tả Âm vần chú trọng tới rèn kỹ năng về việc viết đúng phụ âm đầu, thanh điệu và vần. Mặc dù, đa số học sinh thuộc phương ngữ Bắc Bộ ít sai lỗi chính tả về thanh điệu tuy nhiên vẫn còn có một số trường hợp còn mắc phải. Vì vậy, trong phần này, tôi vẫn đưa ra một số bài tập để giúp các em rèn kỹ năng viết đúng chính tả một cách triệt để nhất. 
3.2.1. Sử dụng hệ thống bài tập điền từ để sửa lỗi phụ âm đầu
3.2.2. Sử dụng hệ thống bài tập điền từ để sửa lỗi phần vần
3.3. Biện pháp 3: Tổ chức đa dạng các hình thức học tập tạo hứng thú cho học sinh
       Qua trò chơi, học sinh vừa củng cố kiến thức vừa được mở rộng thêm vốn từ ngữ, hiểu và nắm được nghĩa của các từ, đồng thời rèn cho học sinh khả năng hợp tác khi tham gia trò chơi.
	3.3.1. Trò chơi áp dụng cho dạng bài chính tả sửa lỗi phụ âm đầu
Trò chơi: Nhanh tay, nhanh mắt
Trò chơi: Điền vào chỗ trống 
Trò chơi: Tìm nhà cho chữ 
3.3.2. Trò chơi áp dụng cho dạng bài chính tả sửa lỗi phần vần
3.4. Biện pháp 4: Thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, chấm chữa bài cho học sinh.
Để giúp HS viết đúng chính tả ngoài các biện pháp đã nêu trên thì việc thực hiện tốt việc chấm, chữa, nhận xét bài cho học sinh sau khi viết xong là vô cùng quan trọng.
       Việc học sinh tự sửa lỗi sai của mình hoặc của bạn cũng chính là một cách giúp học sinh nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả. 
  3.5. Biện pháp 5: Tăng cường khen thưởng, động viên sự tiến bộ của học sinh
   Song song với các biện pháp trên, tôi thường dùng biện pháp tổ chức cho học sinh: “Thi viết đúng, viết đẹp” các từ khó ở đầu giờ học, các em rèn viết trong bảng con, giáo viên nhận xét thưởng sao thi đua theo từng tổ, khen thưởng động viên khích lệ tinh thần học tập của học sinh. Đối với học sinh không sai lỗi trong các vở học, trình bày sạch sẽ, tôi thường khuyến khích, khen thưởng các em bằng những phần thưởng nhỏ như: cục tẩy, nhãn tên, stickco giáo viên tuyên dương trước lớp để các bạn noi gương.
4. Khả năng áp dụng của biện pháp:
Sáng kiến kinh nghiệm đã được áp dụng ở lớp 1B Trường tiểu học Khánh Thượng và đạt hiệu quả cao, sáng kiến có thể nhân rộng và áp dụng ở các lớp trong các trường tiểu học.
5. Những thông tin cần được bảo mật: không có
6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
Đó là sự ủng hộ của nhà trường và về các trang thiết bị dạy học như tivi, máy tính, cũng như sự phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên lớp 1B.
7. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:
Sau thời gian thực hiện “Một số bện pháp nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả cho HS lớp 1” cho thấy qua áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực hiện trong lớp từ tháng 19/2022 đến tháng 3 năm 2023 kết quả đạt được như sau:
- Học sinh khi viết chính tả đã đẹp hơn và không còn mắc những lỗi sai phụ âm đầu, thanh hay các vần nữa. Học sinh viết chữ đẹp và cẩn thận hơn rất nhiều.
- Trong giờ học chính tả, sự kết hợp của cô giáo và học sinh rất nhịp nhàng, các em tiếp thu bài tốt, không khí học tập sôi nổi, thực sự tiết học trở thành “học mà vui, vui mà học”. Các em rất hào hứng trong những tiết học.
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
	 
	Khánh Thượng, ngày 27 tháng 3 năm 2023
                   Người nộp đơn
                (Ký và ghi rõ họ tên)












Một số biện pháp nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1
A. PHẦN MỞ ĐẦU

[bookmark: _Toc419829426]1. Lí do chọn đề tài
Việt Nam luôn coi giáo dục là “Quốc sách hàng đầu” giáo dục có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với xã hội. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục cũng chỉ rõ rằng: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”. Để con người có khả năng đáp ứng được yêu cầu về sự phát triển kinh tế xã hội, chúng ta nhất thiết phải bắt đầu từ bậc Tiểu học bởi đây là nền móng cơ bản cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Bắt đầu giai đoạn học tập, các em cần phải được học chữ bởi chữ viết có vai trò rất quan trọng đối với con người. Viết là một trong bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) được thể hiện rõ ràng nhất trong môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học.  Giúp học sinh phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ ở dạng thức viết trong hoạt động giao tiếp. Ngay từ lớp 1 học sinh đã cần phải viết đúng chính tả cũng như phát âm đúng. Học sinh phải nhận biết các con chữ để ghép các âm, vần, tiếng, từ với nhau. Bên cạnh đó, việc rèn chính tả cho học sinh càng được chú trọng hơn vì các em tiếp tục được hoàn thiện năng lực nói tiếng phổ thông. Trẻ có biết chữ mới có phương tiện để học Tiếng Việt và các môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội khác. Muốn đọc thông, viết thạo học sinh phải được học chính tả. Cách rèn chính tả có tính chất công cụ và có một vị trí quan trọng trong giai đoạn học tập đầu tiên của trẻ em. 
Việc rèn kĩ năng viết đúng chính tả đang là vấn đề quan tâm của rất nhiều người. Xong kết quả học sinh viết chính tả chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ năng hình thành giao tiếp. Một số học sinh còn nói ngọng, viết sai chính tả, mắc nhiều lỗi chính tả thông thường gây hiểu nhầm cho người cùng giao tiếp. Các em thường đổ lỗi là do vùng miền, thói quen hay bẩm sinh. Tuy nhiên, trong thực tế cũng một phần lỗi do các nhà sư phạm, nhiều giáo viên vẫn chưa vận dụng nhuần nhuyễn việc hình hành kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh, quá trình dạy học còn mang nặng lối truyền thống, thầy giảng học sinh nghe mà không có sự tác động qua lại giữa thầy và trò. Do đó, hiệu quả dạy học chưa cao, học sinh bị hạn chế trong việc thích ứng với vốn từ phong phú của tiếng Việt mà lẽ ra các em có thể sử dụng chính xác cả nói, viết, hiểu rõ nghĩa, đồng thời thấy được cái hay cái đẹp của tiếng mẹ đẻ. Qua nghiên cứu tôi thấy, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đề cao việc phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh Tiểu học (lấy học sinh làm trung tâm), từ đó học sinh được thực hành nhiều hơn.
Để khắc phục tình trạng trên và đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp viết đúng chính tả, tôi nhận thấy cần xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh. Xuất phát từ những lí do trên, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1”.
[bookmark: _Toc419829428]2. Mục đích nghiên cứu
- Tìm hiểu thực trạng việc rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1.
- Xây dựng các biện pháp cụ thể giúp giáo viên lớp 1 rèn đúng chính tả cho học sinh.
[bookmark: _Toc419829430]- Nghiên cứu áp dụng các biện pháp mới giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả.
3. Đối tượng nghiên cứu 
- Các biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1B, trường Tiểu học Khánh Thượng do tôi làm chủ nhiệm lớp.
4. Thời gian nghiên cứu
Từ tháng 9/2022 đến tháng 10/2022: Nghiên cứu cơ sở lí luận và tìm hiểu thực trạng.
Từ tháng 10/2022 đến hết tháng 2/2023: Tiến hành thực nghiệm tại nhóm lớp và lập đề cương sáng kiến.
Tháng 3/2022: Đánh giá kết quả thực hiện và trình bày hoàn thiện sáng kiến. 
5. Phạm vi nghiên cứu   
- Địa bàn nghiên cứu: HS lớp 1B - Trường Tiểu học Khánh Thượng.
[bookmark: _Toc419829432]6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
· Phân tích tổng hợp các tài liệu.
· Phân loại các tài liệu.
· Phương pháp so sánh.
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 
· Phương pháp điều tra. 
· Phương pháp đàm thoại. 
· Phương pháp thực nghiệm.
 	6.3. Phương pháp hỗ trợ: 
· Phương pháp thống kê toán học.
[bookmark: _Toc418449946][bookmark: _Toc418450142][bookmark: _Toc418451641][bookmark: _Toc419743043][bookmark: _Toc419829434][bookmark: _Toc419829435]
B: NỘI DUNG

1. Cơ sở lí luận 
[bookmark: _Toc419829437][bookmark: _Toc419829438]1.1. Một số khái niệm cơ bản
	1.1.1. Chính tả 
Chính tả là quy ước mà xã hội đặt ra đối với chữ viết để người sử dụng biết viết đúng. Một số quy định về chữ viết tiếng Việt như quy định đánh dấu phụ, dấu thanh, quy tắc viết hoa tên riêng, quy tắc dùng dấu nối, quy tắc về việc sử dụng phụ âm đầu, vần và thanh điệu… là những vấn đề chính tả mà người sử dụng ngôn ngữ hay mắc phải.
[bookmark: _Toc419829439]1.1.2. Kỹ năng chính tả
Kỹ năng viết chính tả là khả năng vận dụng tri thức và hiểu biết sẵn có vào hoạt động chính tả. Trong chính tả có hai kỹ năng viết cần thiết và cơ bản nhất mà học sinh cần rèn luyện là kỹ năng viết đúng và kỹ năng viết đẹp.
Kỹ năng viết đúng: Đúng về cách viết từ ngữ, âm tiết, lối viết hoa, …Tất cả đều phải theo quy tắc. Chữ viết có thể chưa hợp lí nhưng khi viết theo đúng chính tả thì người cầm bút không được tự ý viết khác đi (tức là không thể có sáng tạo cá nhân).
Kỹ năng viết đẹp: Chữ viết đẹp, đúng kích cỡ, thẳng hàng, không bị lên dốc, xuống đèo. Để có kỹ năng này cần đến quá trình rèn luyện lâu dài khiến đôi bàn tay trở nên mềm mại và nét chữ trở nên phóng khoáng. Đôi khi năng khiếu cũng rất quan trọng để có kỹ năng viết đẹp.
[bookmark: _Toc419829440][bookmark: _Toc419829441]1.2. Cơ sở khoa học của việc rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1
1.2.1. Cơ sở ngôn ngữ học
Tiếng Việt là một ngôn ngữ thuộc loại hình đơn lập – âm tiết tính. Trong hệ thống các đơn vị ngữ âm tiếng Việt, âm tiết có vị trí đặc biệt quan trọng. Âm tiết biểu hiện tập trung nhất, đầy đủ nhất những đặc điểm của tiếng Việt về mặt ngữ âm. Đồng thời, âm tiết là đơn vị cơ bản trên bình diện biểu hiện của hệ thống các đơn vị ngữ pháp và hệ thống các đơn vị từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt. Âm tiết tiếng Việt có thể trực tiếp mang nghĩa và có kích thước giới hạn trùng với kích thước giới hạn của các đơn vị từ vựng và ngữ pháp: hình vị, từ, câu, …Ở Tiểu học, âm tiết còn được gọi là tiếng, đơn vị quen thuộc với các em học sinh.
Như vậy, chính tả tiếng Việt về cơ bản là chính tả âm tiết. Viết đúng chính tả tiếng Việt chủ yếu là biết viết đúng các tổ hợp chữ cái ghi âm tiết. Do đó việc lựa chọn chữ âm – tiết làm đơn vị để dạy trong quá trình dạy tiếng Việt nói chung, dạy các bài tập Tiếng Việt nói riêng, cần được coi là vấn đề hiển nhiên và rõ ràng.
Chữ Quốc ngữ được xây dựng trên cơ sở của bộ chữ cái La tinh gồm 26 kí hiệu cơ bản. Mỗi kí hiệu biểu hiện một âm vị tương ứng trong ngôn ngữ. Vì thế, chữ viết tiếng Việt là một chữ được ghi âm tương đối hợp lí. Ở cấp độ âm tiết, nói chung có sự đối ứng một - một giữa âm và chữ  “phát âm thế nào thì viết thế ấy”. Đối với người Việt Nam, có một số lượng lớn âm tiết mà ai cũng có thể viết đúng chính tả dễ dàng. Như vậy, về cơ bản, chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm giữa cách đọc và cách viết thống nhất với nhau. Trong tiết bài tập hay tập chép hoặc nghe - viết, học sinh sẽ xác định được cách viết đúng (đúng chính tả) bằng việc tiếp nhận chính xác âm thanh. 
[bookmark: _Toc419829442]Chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm nhưng trong thực tế muốn viết đúng chính tả, việc nắm nghĩa của từ rất quan trọng. Hiểu nghĩa từ là một trong những cơ sở giúp người học viết đúng chính tả. Vì vậy, việc đặt một hình thức ngữ âm nào đó trong từ (mỗi từ gắn với một nghĩa xác định) sẽ giúp học sinh dễ dàng viết đúng chính tả. 
	1.2.2. Cơ sở tâm lí học 
Viết chữ và viết đúng không chỉ là những vận động cơ bắp mà còn là những thao tác trí óc của người viết. Kỹ năng chính tả bao gồm các cử động phối hợp thuần thục của ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay để sử dụng bút thực hiện đúng các chữ, đảm bảo sự khác biệt và tốc độ viết chữ nhanh. Mức độ thông thạo của chính tả thể hiện ở việc viết đúng các chữ cái ở mọi vị trí cần thiết của chúng, phụ thuộc vào hoạt động cơ bắp và thần kinh của cơ thể trực tiếp tham gia hoạt động viết. Học sinh Tiểu học thường có trí nhớ chủ định và không chủ định đang phát triển. Ở lứa tuổi của học sinh lớp 1 ghi nhớ không chủ định giữ vai trò quan trọng, các em thường học thuộc bài một cách máy móc theo tài liệu (đúng từng câu, từng chữ). Sự chú ý vẫn còn gắn với một động cơ ngắn, chẳng hạn: siêng phát biểu để được cô khen, để được bố mẹ thưởng… Sự chú ý của các em còn chưa bền vững do quá trình ức chế còn yếu. Vì vậy, các em không thể tập trung chú ý lâu vào công việc mà dễ bị phân tán. Sự chú ý tốt nhất của học sinh lớp 1 chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Vì thế trong quá trình dạy học Tiếng Việt nói chung và quá trình rèn viết đúng chính tả nói riêng, giáo viên cần đa dạng hoá các phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học nhằm duy trì sự chú ý và hứng thú học tập của học sinh. Ngoài ra, xét về mặt sinh lý, trạng thái chú ý của các em học sinh bị quy định ở chỗ trên bán cầu đại não xuất hiện một trung tâm kích thích hưng phấn của các tế bào thần kinh. Đặc biệt trong hoạt động học tập, việc tạo ra các hưng phấn đó cho học sinh là điều kiện đảm bảo cho giảng dạy. Trạng thái chú ý được xuất hiện và được duy trì nhờ hứng thú của học sinh đối với công việc học tập. Xuất phát từ đặc điểm đó, trong tiết bài tập Tiếng Việt hay tiết tập chép và Nghe - viết, cần sử dụng các phương thức thích hợp có tác dụng khiêu gợi và kích thích sự chú ý, tích cực hoá hoạt động tư duy của học sinh, làm cho các em ý thức được ý nghĩa thực tiễn của chính tả trong các hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ viết. Những yêu cầu của kỹ năng chính tả được học sinh tiếp nhận và tự giác rèn luyện để ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn.
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2.1. Thực trạng viết sai lỗi chính tả của học sinh lớp 1
Hiện nay việc viết sai chính tả là một hiện tượng phổ biến không chỉ đối với học sinh Tiểu học mà ngay cả học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông cũng mắc phải. Dường như càng lên lớp cao thì ý thức viết đúng chính tả mất dần đi không còn coi trọng về viết đúng hay viết đẹp nữa. Trong những bài tập Tiếng Viêt, giáo viên thường thực hiện quá trình dạy học một cách cứng nhắc, làm sao cho hết giờ là hết bài, những kỹ năng viết đúng chính tả mà học sinh cần được củng cố vẫn chưa được coi trọng, cũng không xác định rõ mức độ cần đạt được qua từng lớp. Vì vậy đã gây cho học sinh nhiều thiệt thòi trong việc hoàn thiện năng lực và thói quen viết đúng chính tả. Một đặc trưng trong nhận thức của học sinh Tiểu học đó là chưa có sự tập trung, sự chú ý trong khi học. Vì vậy trong lớp các em hay làm việc riêng, nói chuyện riêng, giáo viên rất khó kiểm soát hết tất cả các em. Khi giáo viên đọc các em không chú ý dẫn đến viết sai chính tả. Mỗi học sinh có một đặc điểm khác nhau nên mỗi em cũng mắc các lỗi chính tả khác nhau. Ở lứa tuổi này bộ máy phát âm chưa hoàn chỉnh, do đó nhiều em còn nói “ngọng”, nói “nghịu” (lớp 1) nên dẫn đến việc ghi âm không chính xác. Mà học sinh Tiểu học thường nói sao thì viết vậy hay “viết như nói”, “viết như nghe”.
Ở nước ta có ba vùng phương ngữ lớn, mỗi vùng có cách phát âm mang màu sắc địa phương và phát âm một số từ lệch chuẩn dẫn đến viết sai chính tả theo vùng. Do đó phải tập cho học sinh phát âm đúng, phát âm phù hợp với chuẩn phát âm đã được thừa nhận trong ngôn ngữ hay nói cách khác là đúng chính âm. Bên cạnh đó, việc rèn luyện kỹ năng viết đúng chính tả có đạt được theo đặc điểm chính tả tiếng Việt hay không còn bị chi phối bởi đặc điểm nhận thức của học sinh. Nhiều học sinh viết sai chính tả do các em không phân tích được cấu tạo của chữ viết, không hiểu được nghĩa của các từ cần viết, không hiểu nội dung của văn bản cần viết, không nắm được ý của từng câu, từng vế câu. 
Kết quả khảo sát thực trạng học sinh viết chính tả đầu HK2 năm học 2022 - 2023 ở lớp 1B - lớp tôi chủ nhiệm như sau:





	Dạng bài
	Chính tả đoạn - bài
	Chính tả âm – vần

	Tổng số học sinh: 34
	Học sinh viết đúng
	Học sinh viết sai
	Học sinh viết đúng
	Học sinh
viết sai

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Đầu HK2
	20
	58,8%
	14
	41,2%
	19
	55,9%
	15
	44,1%



[bookmark: _Toc419829454]2.2. Nguyên nhân viết sai lỗi chính tả của học sinh lớp 1
Đối với người giáo viên Tiểu học phải biết được nguyên nhân viết sai lỗi chính tả của học sinh để đề ra các biện pháp thích hợp sửa lỗi chính tả cho học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hiện mục tiêu của giáo dục Tiểu học. Bởi chỉ trên cơ sở học sinh viết đúng mới hiểu đúng và cảm thụ đúng các bài văn, bài thơ trong chương trình. Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy giáo viên và học sinh có những điểm hạn chế ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy – học các bài tập Tiếng Việt. Cụ thể như sau:
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- Giáo viên kì vọng quá nhiều vào học sinh, nghĩa là giáo viên luôn có suy nghĩ rằng học sinh của mình đã hiểu bài và chắc chắn các em sẽ viết bài đúng và cẩn thận. Tuy nhiên trên thực tế thì ngược lại.
- Nhận thức của giáo viên về việc rèn luyện kỹ năng viết cho học sinh còn hạn chế.
- Giáo viên chủ quan luôn nghĩ rằng cách tổ chức học tập của mình gây sự hứng thú cho học sinh và đạt hiệu quả cao. 
- Giáo viên chưa nghiêm túc chấm, chữa và sửa lỗi cho từng HS dẫn đến HS lần sau viết bài vẫn mắc lại lỗi sai như những lần trước.
[bookmark: _Toc419829456]- Giáo viên chưa tổ chức cho học sinh khai thác hệ thống bài tập Tiếng Việt (đặc biệt là dạng bài tập Tiếng Việt phân biệt nhằm nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh) mà chỉ chú trọng vào phần bài viết. 
Về phía học sinh:
Qua quá trình khảo sát và thực nghiệm ở lớp 1, tôi nhận thấy như sau:
Thứ nhất, những bài tập chép hay nghe - viết, học sinh viết cẩu thả, chữ xấu, bẩn, thường tập trung ở các học sinh hiếu động. Ở lứa tuổi này, các em vẫn còn ham chơi, chưa có ý thức tầm quan trọng của kĩ năng viết đúng chính tả trong thực tiễn. Hơn nữa, khả năng tập trung của các em còn hạn chế, bản tính lại hiếu động, chưa quen với hoạt động học tập liên tục trên lớp, nên với các bài Nghe - viết, các em không tập trung chú ý, nghe không rõ dẫn tới viết sai chính tả, hoặc do tốc độ viết của các em còn chậm, khi giáo viên đọc nhóm từ tiếp theo, các em vội viết ngoáy cho nhanh, dẫn tới việc chữ xấu, bẩn.  
Thứ hai, các em còn thường mắc các lỗi chính tả do còn nhiều hạn chế về ngôn ngữ, chưa nắm vững cấu tạo chữ viết tiếng Việt, chưa nắm vững nghĩa của từ, đồng thời, học sinh còn chịu ảnh hưởng của cách phát âm theo tiếng địa phương nơi mình cư trú nên dễ bị lẫn lộn các âm, vần và thanh trong khi viết.
Thứ ba, một số học sinh còn hạn chế về việc sử dụng các quy tắc, viết chính tả trong tiếng Việt và một số từ, chữ viết bất quy tắc gây cho các em khó khăn trong quá trình viết. Nguyên nhân này có thể bắt nguồn từ việc trong quá trình học, khi giáo viên giảng giải về các quy tắc chính tả, các em không chú ý, hoặc từ bản thân giáo viên đã không cung cấp cho các em hoặc giải thích một cách qua loa, sơ sài, khiến học sinh không hiểu được vấn đề. 
Ngoài những nguyên nhân xuất phát từ giáo viên và học sinh như trên thì còn có một số nguyên nhân khác có liên quan đến thực trạng rèn luyện kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh Tiểu học như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học của một số nhà trường còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của từng bài học. Tiếng Việt chúng ta là tiếng nói thống nhất nhưng lại có nhiều phương ngữ. Mỗi vùng lại có một cách phát âm riêng nên dù chương trình và sách giáo khoa đã cố gắng cung cấp các bài tập lựa chọn xong vẫn không thể hiện cụ thể được các trường hợp chính tả đa dạng của từng phương ngữ. 
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        3.1. Biện pháp 1: Rèn phát âm chuẩn cho học sinh
Do học sinh lớp 1 mới học đọc, học viết nên việc phát âm còn gặp một số vấn đề. Từ việc phát âm sai, dẫn đến việc các con viết sai chính tả, hiểu sai nghĩa của từ ngữ. Vì vậy, giáo viên cần đưa ra các giải pháp cụ thể để giúp học sinh khắc phục lỗi phát âm.
Trước tiên, giáo viên cần hướng dẫn học sinh biết cách quan sát chữ ghi mặt âm thanh, lời nói của người khác và của bản thân mình để điều chỉnh việc đọc, nói cho tốt. 
Tiếp theo, giáo viên cần nắm chắc các biện pháp chữa lỗi phát âm bao gồm biện pháp luyện theo mẫu, biện pháp cấu âm và biện pháp luyện âm đúng qua âm trung gian. Tuỳ thuộc âm thanh sai lạc, tùy thuộc vào học sinh mà giáo viên lựa chọn biện pháp thích hợp.
3.1.2. Chữa lỗi phát âm bằng biện pháp luyện theo mẫu
 Bằng phát âm mẫu của mình giáo viên đưa ra trước học sinh cách phát âm chuẩn, các từ cần luyện, yêu cầu học sinh phát âm theo.
3.1.2. Chữa lỗi phát âm bằng biện pháp cấu âm
Giáo viên mô tả cấu âm của một âm nào đó rồi hướng dẫn học sinh phát âm theo. 
Với phụ âm cần mô tả vị trí của lưỡi, phương thức cấu âm. Tôi đã tiến hành sửa từng âm:
· Sai phát âm /p/ pờ thành /b/ bờ: Để luyện đọc đúng /p/, tôi đã hướng dẫn học sinh bậm hai môi lại và bật hơi qua môi mạnh hơn để phát âm. Khi phát âm /b/ thì đọc nhẹ hơn, không cần bật hơi.
· Sai phát âm /n/ nờ - /l/ lờ lẫn lộn: Học sinh hay phát âm lẫn giữa l/n, ch/tr, d/gi và phần lớn các em không ý thức được mình đang phát âm âm nào. Để chữa lỗi phát âm cho học sinh, tôi hướng dẫn học sinh khi phát âm âm /l/ thì đưa lưỡi lên phía bên trên lợi của hàm trên, còn khi phát âm /n/ thì đưa đầu lưỡi vào mặt trong của hàm răng...
3.1.3. Biện pháp chữa lỗi bằng âm trung gian
Là biện pháp chuyển từ âm sai về âm đúng qua âm trung gian. Biện pháp này thường được dùng để chữa từ thanh nặng về thanh hỏi, thanh sắc về thanh ngã. Để chữa lỗi này cho học sinh, tôi đã làm công việc tạo mẫu luyện cho trẻ phát âm riêng từng thanh hỏi, ngã. Phát âm các tiếng có thanh hỏi ngã cần qua các bước sau đây: 
· Đầu tiên ghép các tiếng có cùng thanh, cùng vần với tên gọi thanh. 
Ví dụ: hỏi: sỏi, thỏi, gỏi.
 		 ngã: bã, đã, giã, mã.
· Tiếp theo ghép các tiếng cùng thanh, cùng loại âm tiết với tên gọi thanh. 
 Ví dụ: hỏi: thảo, phải, kẻo. (âm tiết nửa mở) 
            ngã: ngõ, khẽ, cũ. (âm tiết mở).
· Cuối cùng ghép bất kỳ âm đầu các vần với các thanh.
3.1.4. Tập hát để giúp học sinh phát âm đúng một vài thanh
Chẳng hạn, âm vực của thanh huyền thấp hơn thanh sắc (hoặc thanh không) nên tập hát thanh sắc (hoặc thanh không) thành thanh huyền rất thuận lợi. 
Ví dụ: Cho học sinh đọc đúng thanh huyền bằng cách tập cho các em câu hát                     ''Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng''.
	Tóm lại, để giúp học sinh khắc phục được lỗi viết sai chính tả, việc đầu tiên người giáo viên cần làm, đó là rèn cho học sinh cách phát âm chuẩn. Dần dần, thói quen đó hình thành kĩ năng. Và khi học sinh phát âm đúng thì việc viết đúng chính tả sẽ không còn quá khó khăn.
3.2. Biện pháp 2: Sử dụng linh hoạt hệ thống bài tập nhằm nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả
Bên cạnh việc rèn phát âm chuẩn, giáo viên cần sử dụng linh hoạt hệ thống bài tập để giúp cho học sinh nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả. Cụ thể trong phần này, tôi đưa ra một hệ thống bài tập mà giáo viên có thể sử dụng trong phần chính tả âm - vần để rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh. Tuy nhiên, việc vận dụng và giải quyết các bài tập này đều bắt nguồn từ việc sử dụng ba phương pháp mà tôi đã đề cập ở trên. Trong phần viết đoạn bài, tôi quan tâm nhiều tới việc rèn cho trẻ không sai về lỗi trình bày, thì phần chính tả Âm vần chú trọng tới rèn kỹ năng về việc viết đúng phụ âm đầu, thanh điệu và vần. Mặc dù, đa số học sinh thuộc phương ngữ Bắc Bộ ít sai lỗi chính tả về thanh điệu tuy nhiên vẫn còn có một số trường hợp còn mắc phải. Vì vậy, trong phần này, tôi vẫn đưa ra một số bài tập để giúp các em rèn kỹ năng viết đúng chính tả một cách triệt để nhất. 
Bài tập là bài cho học sinh làm để tập những điều đã được học, đồng thời hình thành các tri thức mới. Bài tập rèn viết đúng chính tả cũng vậy, chúng có nhiệm vụ: một mặt giúp học sinh luyện tập thành thạo các kỹ năng, biết quy trình thực hiện kỹ năngviết đúng chính tả, mặt khác giúp nhận biết cơ sở khoa học của các kỹ năng, kỹ xảo chính tả. Do yêu cầu về tri thức tiếng Việt và ngôn ngữ ở bậc Tiểu học còn đơn giản, học sinh chưa phải đáp ứng nhu cầu nắm được bản chất, nắm được các tri thức lí thuyết hàn lâm về tiếng Việt và ngôn ngữ, các em mới chỉ cần nhận biết dần những tri thức chính tả qua các giờ thực hành luyện tập, qua một loạt thao tác để tạo ra cách viết chữ đúng đó là những thao tác như: điền âm, vần, tiếng đúng vào chổ trống để tạo ra từ có nghĩa, lựa chọn những từ điền vào chỗ trống, tìm từ có phụ âm, vần, tiếng theo yêu cầu …, bài tập rèn viết đúng chính tả lựa chọn những hiện tượng chính tả để qua đó cung cấp tri thức chính tả và được trình bày dưới nhiều hình thức bài tập. Mỗi phần chính tả Âm vần đều đã cung cấp một vài bài tập, được tiến hành trong thời gian còn lại của tiết học, nhiệm vụ của giáo viên và học sinh là giải quyết các bài tập này để rèn kỹ năng chính tả. Tuy nhiên, đây là các bài tập mà người biên soạn SGK đề xuất, có thể chưa phù hợp với tình hình cụ thể tại lớp học, các bài tập lựa chọn cũng chỉ mới đề cập tới một vài vấn đề chính tả đặc trưng của các vùng miền khác nhau, còn trong một vùng phương ngữ vẫn có những lỗi chính tả khác nhau ở những cá nhân khác nhau. Vì thế, tôi khái quát các bài tập thành một hệ thống, với những đối tượng cụ thể, giáo viên có thể sử dụng các dạng bài này để xây dựng các trò chơi, phiếu bài tập, các bài tập bổ sung hoặc thay thế các bài trong SGK để phù hợp hơn với thực trạng học sinh viết sai chính tả trong lớp. Những bài tập này đều có thể được giải quyết bằng các phương pháp mà tôi đã đề xuất, việc phân tách như hiện có trong sáng kiến chỉ nhằm mục đích làm rõ cách rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh, cụ thể là giúp các em không còn mắc lỗi chính tả nữa.
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Đây là loại bài tập mà người ta đưa ra một số từ, câu, đoạn văn hoặc câu đố trong đó có một số tiếng chứa các âm, vần dễ lẫn yêu cầu học sinh tìm các tiếng, âm, vần thích hợp điền vào chỗ trống để được các từ, câu, đoạn văn đúng. Để thực hiện bài tập này học sinh phải có kiến thức cơ bản về ngữ âm, các em phải đọc để hiểu nghĩa của từ có chứa đơn vị cần điền. Việc sử dụng loại bài tập này giúp các em phân biệt được các âm, vần dễ lẫn lộn khi viết. 
	Bài tập minh họa  
Bài tập 1: Điền vào chỗ trống ng hay ngh?
	Bé ........ủ, củ .........ệ, con .........ao, rau .......ót
				(Tiếng Việt 1 – tập 2/trang 27)
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k?
	Chim bồ ....âu,  con .....iến, .......ột điện, cái ....éo
				(Tiếng Việt 1 – tập 2/trang 16)
Loại bài tập điền từ được sử dụng trong quá trình dạy học khi giới thiệu bài hoặc trong quá trình hướng dẫn học sinh làm bài tập sẽ có hiệu quả trong việc rèn kỹ năng viết chính tả cho học sinh tiểu học. Giáo viên có thể đưa một bài tập bất kì cho học sinh thực hiện. Qua đó, giáo viên giới thiệu về nội dung của bài mới. Hay trong quá trình dạy bài mới, giáo viên có thể đưa bài tập điền từ giúp học sinh có hứng thú trong quá trình học tập và việc thực hiện bài tập thì học sinh sẽ có kiến thức của bài học. Ngoài ra giáo viên sử dụng bài tập điền từ để kiểm tra bài cũ. Khi giải quyết các bài tập này, giáo viên có thể sử dụng phương pháp trực quan hoặc so sánh, đối chiếu sẽ mang lại những hiệu quả tốt khi dạy những hiện tượng chính tả khó giải thích (do khả năng ghi nhận của học sinh hoặc trường hợp chính tả không có mẹo, luật hoặc do đối tượng học sinh còn ở lớp nhỏ, khả năng tiếp nhận còn hạn chế). 
Ở bài tập 1, cần giúp học sinh lựa chọn ng hay ngh để điền vào chỗ chấm. Để điền đúng được bài tập này, học sinh cần phải nhớ được quy tắc “ngh” chỉ đi với 3 nguyên âm là “i, e, ê”; còn “gh” sẽ đi với các nguyên âm còn lại. Nhớ được quy tắc này, học sinh sẽ vận dụng được vào trong quá trình viết chính tả để có thể viết đúng. Sau khi học sinh điền, giáo viên có thể giúp học sinh phân biệt nghĩa của các từ để giúp các em ghi nhớ, khắc sâu kiến thức, đồng thời tránh sai sót trong những bài tiếp theo. Cụ thể, giáo viên cần giải thích cho học sinh: “nghếch” mang nghĩa là: đưa một sự vật hơi chếch lên cao.
Việc giải thích nghĩa kết hợp với hình ảnh hoặc đặt câu sẽ giúp học sinh phân biệt và viết đúng chính tả trong các văn cảnh khác nhau.
Ở bài tập 2, cách làm cũng tương tự như vậy. Học sinh cần phải nhớ được quy tắc “k” chỉ đi với 3 nguyên âm là “i, e, ê”; còn “c” sẽ đi với các nguyên âm còn lại.
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Tương tự như hệ thống bài tập để rèn kỹ năng viết đúng phụ âm đầu, bài tập điền từ cũng được sử dụng trong việc rèn kỹ năng viết đúng phần vần rất hiệu quả. Việc sử dụng loại bài tập này giúp các em phân biệt được các âm, vần dễ lẫn lộn khi viết. 
Bài tập minh họa
      Điền vào chỗ trống uôn, uôt?
· Các bạn gọi ch… là “Tí Teo”.
· Vì yêu mẹ, nó vẫn m… làm chuột.					
		Ở bài tập trên, học sinh có thể dựa vào các vần đã học, dựa vào nghĩa của từ để làm hoặc có thể dùng phương pháp loại trừ để làm.
		Tóm lại, trong giảng dạy, ngoài các bài tập trong sách giáo khoa, giáo viên cần lồng ghép thêm các dạng bài tập nhằm củng cố và nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh.
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Thời gian gần đây, tiêu chí để học sinh vừa học vừa trải nghiệm luôn là mục tiêu chính mà nền giáo dục Việt Nam hướng tới. Học sinh đến trường không phải chỉ để ghi nhớ và thực hành những bài tập khô khan. Các con cũng cần phải có một tinh thần thoải mái, hưng phấn thì mới có thể đạt được những kết quả tốt. Để giải quyết mỗi lo ngại đó, tôi đã đổi mới tiết dạy trong cách tổ chức dạy học bằng việc tổ chức các trò chơi học tập.
Thực chất, đây cũng chính là một loại bài tập yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức của mình để hoàn thành nhiệm vụ của đề bài đặt ra. Trong quá trình học tập, học sinh thường cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi nhưng với việc đa dạng hoá các hình thức học tập, giáo viên sẽ giúp học sinh vừa học lại vừa chơi có hiệu quả, giải tỏa căng thẳng cho các em. Qua trò chơi, học sinh vừa củng cố kiến thức vừa được mở rộng thêm vốn từ ngữ, hiểu và nắm được nghĩa của các từ, đồng thời rèn cho học sinh khả năng hợp tác khi tham gia trò chơi.
	3.3.1. Trò chơi áp dụng cho dạng bài chính tả sửa lỗi phụ âm đầu
Trò chơi: Nhanh tay, nhanh mắt
 a) Mục tiêu:  Giúp các em phân biệt các phụ âm đầu dễ lẫn, hiểu thêm nghĩa các từ, ghi nhớ quy tắc chính tả từ đó hình thành kĩ năng viết đúng.
 b) Chuẩn bị:  Hình ảnh hoặc mẫu thực các sự vật, đồ vật, con vật, …mà tên của chúng có chứa các phụ âm đầu dễ lẫn cần phân biệt. Có thể sử dụng trình chiếu hoặc quan sát trực tiếp.
 c) Cách tiến hành:  GV chọn ra 2 đội chơi, mỗi đội gồm từ 3 đến 4 em. Các đội tự đặt tên (Ví dụ: Sơn ca, vịt con, siêu nhân, …). GV cho HS quan sát các hình ảnh. Sau đó, các em phải nhận diện, ghi nhớ tên các, con vật, cây cối, …đã được quan sát để lên bảng viết tên. GV quy định thời gian chơi (tùy thuộc vào thời gian tiết học, số lượng hình ảnh, mẫu vật để HS quan sát). Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu chơi, các bạn trong 2 đội lần lượt lên bảng viết. Bạn thứ nhất viết xong quay trở về trao phấn (bút) cho bạn tiếp theo bạn đó mới được tiếp tục. Các bạn ở dưới lớp vỗ tay cổ vũ. Hết thời gian, đội chơi nào viết nhanh và đúng chính tả nhiều từ hơn thì đội đó thắng cuộc. Nếu có đội viết nhanh nhưng sai nhiều từ hơn vẫn bị thua đội chậm đúng nhiều từ hơn. 
d) Ứng dụng trò chơi này trong một số bài sau:
  Nghe - viết: Bầy thỏ biết ơn mẹ (phân biệt r/d/gi).
  Nghe - viết: Nhận lỗi (phân biệt r/d/gi).
e) Minh họa 
Ứng dụng trò chơi “Nhanh tay, nhanh mắt” trong bài chính tả: “Nghe - viết: Bầy thỏ biết ơn mẹ” để giúp HS phân biệt phụ âm đầu r/d/gi, ghi nhớ cách viết đúng một số từ chứa phụ âm đầu r/d/gi.
GV chuẩn bị các hình ảnh: cái rổ, dây chun, tờ giấy, con giun, bút dạ, cặp da, chai rượu, cái giẻ lau, cái rèm, bao diêm, giá đỗ.
Cách chơi: GV chọn 2 đội tham gia chơi, mỗi đội 4 bạn, xếp thành hàng dọc và tự đặt tên cho đội mình. Các bạn còn lại vỗ tay cổ vũ. GV quy định thời gian chơi và phổ biến luật chơi. Các em sẽ được quan sát, nhận diện các hình ảnh này trong vòng 1 phút. Khi GV hô bắt đầu thì HS đầu hàng sẽ chạy lên bảng viết tên hình ảnh mà mình quan sát được, viết xong HS đó quay trở về cuối hàng cho HS tiếp theo lên viết. Tiếp tục như vậy đến khi hết thời gian quy định. Hai đội chơi cùng nhau hết thời gian đội nào viết nhanh đúng nhiều từ hơn đội đó thắng. Có đội viết nhanh được nhiều từ nhưng sai vẫn bị thua. Kết thúc trò chơi, GV tiến hành nhận xét quá trình tham gia trò chơi của 2 đội, đưa ra nhận xét từ nào viết r từ nào dùng d, gi theo quy tắc để HS ghi nhớ. 
Chú ý: Khi tổ chức các trò chơi này, giáo viên cần chọn các con vật, đồ vật, cây cối, … thân thuộc với học sinh. Kết thúc trò chơi GV nên cho HS quan sát, giới thiệu lại hết các hình ảnh để HS ghi nhớ. Hoặc có thể cho HS viết lại các từ vào vở nếu còn thời gian. 
Trò chơi: Điền vào chỗ trống 
a) Mục tiêu:  Rèn kĩ năng viết đúng chính tả (phân biệt các phụ âm đầu dễ lẫn). Góp phần khắc phục lỗi phát âm lẫn lộn cặp âm đầu (phụ âm đầu) dễ lẫn qua việc hoàn thành, luyện đọc những câu thơ vui. 
 b) Chuẩn bị: Chép lại ra bảng phụ hoặc photocopy thành nhiều bản (tuỳ theo số người tham gia trò chơi) các bài tập dạng các câu thơ vui cần hoàn thiện để làm “đề thi” cho các đội. Bút mực hoặc bút chì để làm bài. 
c) Cách tiến hành:
- GV chọn bạn để tham gia trò chơi, số lượng tùy thuộc vào số bài thơ đã chuẩn bị.
- Phát cho mỗi người tham gia cuộc thi 1 bản “đề thi” được gấp lại hoặc cho vào bì thư để giữ bí mật.
- GV phát lệnh bắt đầu để mọi người đọc và làm theo yêu cầu (điền phụ âm nào vào ô trống), ai làm xong bài thì nộp, GV cần ghi thứ tự trước sau (1, 2, 3, …) để tính thời gian làm bài nhanh hay chậm (quy định trong 5 phút hoặc 10 phút tất cả đều phải nộp bài)
- Đối chiếu bài thi với kết quả để đánh giá điểm số: Mỗi chỗ trống điền đúng được 2 điểm, điền đúng 5 chỗ trống được 10 điểm. Nhiều người bằng điểm nhau thì xếp theo thứ tự về thời gian làm bài (ai nộp trước xếp trước, ai nộp sau xếp sau). Người có số điểm cao nhất nhưng nộp sau cũng không được giải nhất mà chỉ tuyên dương. (Nếu quy định số phút để làm bài, nộp bài thì căn cứ vào số điểm để xếp giải nhất, nhì, …). 
d) Ứng dụng trong một số bài chính tả sau:
- Ứng dụng trò chơi trên để rèn luyện kĩ năng viết đúng các phụ âm đầu dễ lẫn ngh/ng, c/k, … 
 Tập chép: Con mèo mà trèo cây cau (để rèn kĩ năng viết đúng ng/ngh). 
 Tập chép: Chim sâu (để rèn kĩ năng phân biệt c/k).
 Tập chép: Rùa con đi chợ (để rèn kĩ năng phân biệt ng/ngh).
         Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ (để rèn kĩ năng phân biệt g/gh).
 Nghe – viết: Cô giáo với mùa thu (phân biệt g/gh).
e) Minh họa:
Ứng dụng trò chơi trong phần tập chép lớp 1“ Dàn đồng ca mùa hạ” để rèn kĩ năng viết đúng phụ âm đầu dễ lẫn g/gh.
Chuẩn bị: Chép lại hoặc photocopy thành 5 bản các bài tập dạng các câu thơ vui cần hoàn thiện dưới đây để làm “đề thi” cho các đội. Dùng bút mực hoặc bút chì để làm bài.
(1) Mẹ gà hỏi con:
· …ủ chưa đấy hả?
Cả đàn nhao nhao:
· …ủ rồi đấy ạ.
(2) Em …e thầy đọc bao …ày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà
(3) …ỗng không chịu học
Khoe biết chữ rồi
	Cách chơi: GV chọn 5 HS để tham gia trò chơi. Phát cho mỗi HS tham gia cuộc thi 1 bản “đề thi” được gấp lại hoặc cho vào bì thư để giữ bí mật. GV phát lệnh bắt đầu để mọi người đọc và làm theo yêu cầu (điền phụ âm nào vào ô trống), ai làm xong bài thì nộp bài, GV ghi thứ tự trước sau (1, 2, 3, …) để tính thời gian làm bài nhanh hay chậm. Đối chiếu bài thi với kết quả để đánh giá điểm số: Mỗi chỗ trống điền đúng được 2 điểm, điền đúng 5 chỗ trống được 10 điểm. Nhiều HS bằng điểm nhau thì xếp theo thứ tự về thời gian làm bài (ai nộp trước xếp trước, ai nộp sau xếp sau). HS có số điểm cao nhất nhưng nộp sau cũng không được giải nhất mà chỉ tuyên dương.
 	 Chú ý: Các câu thơ nên dễ nhớ, tạo được không khí vui vẻ khi đọc thơ. 
Trò chơi: Tìm nhà cho chữ
 	a) Mục tiêu:  Giúp HS lựa chọn, ghi nhớ phụ âm đầu phù hợp để kết hợp đúng với nguyên âm, vần tạo thành các từ, tiếng có nghĩa, từ đó rèn được kĩ năng viết đúng. 
b) Chuẩn bị: Các ngôi nhà được cắt bằng giấy có chữ còn thiếu các phụ âm đầu mà HS dễ lẫn cần rèn để viết đúng. Các thẻ chữ là các phụ âm đó. 
c) Cách tiến hành GV lựa chọn 2 đội tham gia chơi (số người phù hợp với số thẻ, số ngôi nhà đã chuẩn bị), các đội tự đặt tên, mỗi đội từ 3 đến 4 em, quy định thời gian chơi. GV gắn lên bảng những hình vẽ ngôi nhà có chữ còn thiếu các âm đầu và các thẻ chữ còn chứa các phụ âm đó. Hai đội chơi thi đua gắn đúng thẻ chữ vào ngôi nhà thích hợp. Kết thúc trò chơi đội nào nhanh, đúng nhiều hơn sẽ thắng cuộc. Đội nhanh nhưng sai nhiều hơn vẫn bị thua. 
d) Ứng dụng trò chơi này trong một số bài sau:
 Tập chép: Con mèo mà trèo cây cau (để rèn kĩ năng viết đúng ng/ngh). 
Tập chép: Chim sâu (để rèn kĩ năng phân biệt c/k).
       Tập chép: Rùa con đi chợ (để rèn kĩ năng phân biệt ng/ngh).
   Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ (để rèn kĩ năng phân biệt g/gh).
   Nghe – viết: Cô giáo với mùa thu (phân biệt g/gh).
e) Minh họa
 Ứng dụng trò chơi tìm nhà cho chữ trong bài tập chép: Rùa con đi chợ, phân biệt ng/ngh, danh sách HS tổ 1 và tổ 2 lớp 1B” để HS rèn kĩ năng viết đúng 2 phụ âm đầu dễ lẫn ngh và ng. 
Chuẩn bị: GV chuẩn bị 10 thẻ chữ ngh/ngh. 10 thẻ chữ có chứa các từ hoặc tiếng còn thiếu âm ng/ngh. …..ỉ hè
ng
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ngh




…..ệ sĩ
ng




ngh
…ủ say



ngh

…..é ọ


ng

Cá ….ừ





Cách chơi: GV chọn ra 2 đội tham gia chơi, mỗi đội 3 em các em còn lại theo dõi cổ vũ. GV tiến hành gắn lên bảng những hình vẽ ngôi nhà có chữ còn thiếu âm ng/ngh. Học sinh thi đua gắn thẻ chữ ng/ngh sao cho thích hợp.
Kết thúc trò chơi đội nào nhanh, đúng sẽ thắng. Đội nhanh nhưng đúng ít hơn đội kia cũng bị thua. GV tiến hành nhận xét quá trình tham gia của HS, nêu lại quy tắc kết hợp của ngh/ng với các âm vần để tạo thành các từ, tiếng đúng chính tả và có nghĩa (trước i, e, ê viết ngh; còn những trường hợp khác viết ng). Chỉ trực tiếp với các từ trong trò chơi để học sinh nhớ.
 Chú ý: Khi tổ chức trò chơi này, GV phải có kĩ năng bao quát lớp không để HS gây ồn. Tổ chức cho HS tham gia chơi theo thứ tự, không để các em chen lấn nhau. Kết thúc trò chơi GV nên cho HS nhắc lại hoặc hình thành quy tắc chính tả. 
	3.3.2. Trò chơi áp dụng cho dạng bài chính tả sửa lỗi phần vần
Bài tập minh họa
Bài tập 1: Tìm trong bài đọc “Thầy giáo” và viết lại:
· 1 tiếng có vần ai.
· 2 tiếng có vần ay.
M: lại, may - quay.
		(Tiếng Việt 1 – tập 2)
Bài tập 2: Tìm trong bài đọc “Cuộc thi không thành” và viết lại:
· 1 tiếng có vần uôi.
· 1 tiếng có vần uây.
M: đuôi, nguẩy.
            (Tiếng Việt 1 – tập 2)
Bài tập dùng để tổ chức trò chơi là bài tập được sử dụng rất phổ biến trong các bài tập Tiếng Việt. Bài tập này được sử dụng ở giữa hoặc cuối tiết học nhằm thu hút học sinh tham gia hoạt động, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Các bài tập trên có tác dụng củng cố cho học sinh các quy tắc chính tả, rèn kỹ năng nghe, nói đọc viết. Từ đó giúp các em đọc thông viết thạo các từ ngữ theo đúng chính tả. Còn loại bài tập giải câu đố, thường đó là những câu có câu trả lời chứa các hiện tượng chính tả mà học sinh cần học. Loại bài tập giải câu đố đòi hỏi học sinh có tư duy logic, có hiểu biết về cuộc sống xung quanh nhiều hơn … Việc tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi để hình thành kiến thức, kỹ năng mới là rất cần để tạo hứng thú học tập cho học sinh ngay từ khi bắt đầu bài học mới. Quy trình thực hiện một trò chơi: 
Bước 1: Giáo viên giới thiệu tên, mục đích của trò chơi.
Bước 2: Hướng dẫn chơi, bước này bao gồm những việc làm sau:
Tổ chức người tham gia trò chơi: Số người tham gia, số đội tham gia (mấy đội chơi), quản trò, trọng tài.
Các dụng cụ dùng để chơi (giấy khổ to, quân bài, thẻ từ, cờ…)
Cách chơi: từng việc làm cụ thể của người chơi hoặc đội chơi, thời gian chơi, những điều người chơi không được làm…
Cách xác nhận kết quả và cách tính điểm chơi, cách giải của cuộc chơi (nếu có).
Bước 3: Thực hiện trò chơi.
Bước 4: Nhận xét sau cuộc chơi:
Giáo viên hoặc trọng tài là học sinh nhận xét về thái độ tham gia trò chơi của từng đội, những việc làm chưa tốt của các đội để rút kinh nghiệm. Trọng tài công bố kết quả chơi của từng đội, cá nhân và trao phần thưởng cho đội đoạt giải. Một số học sinh nêu kiến thức, kỹ năng trong bài học mà trò chơi đã thể hiện. Trò chơi phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
+ Mục đích của trò chơi phải hướng vào việc củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng ở từng bài, từng nhóm bài, từng phần của chương trình.
+ Nội dung chơi là một đơn vị kiến thức, một số thao tác của một kỹ năng hay của nhiều đơn vị kiến thức.
+ Hình thức của trò chơi phải đa dạng giúp cho học sinh luôn được thay đổi cách thức hoạt động trong lớp, phối hợp được nhiều cơ quan vận động và các giác quan tham gia hoạt động cùng một lúc để các em học tập một cách linh hoạt và hứng thú; cách chơi cần đơn giản để học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện. 
+ Mỗi trò chơi cần thu hút nhiều học sinh tham dự; điều kiện để tổ chức trò chơi cần đơn giản, phương tiện để chơi dễ làm, giáo viên có thể tự chuẩn bị và tự tổ chức ngay trong phòng học.
Có nhiều loại hình trò chơi để học chính tả, ví dụ:
Bài tập 1: Tìm trong bài đọc “Thầy giáo” và viết lại:
· 1 tiếng có vần ai.
· 2 tiếng có vần ay.
M: lại, may - quay.
		(Tiếng Việt 1 – tập 2)
Bước 1: - Giáo viên giới thiệu tên trò chơi Ai nhanh ai thắng.
              - Mục đích của trò chơi: Tìm ra người chiến thắng để biết bạn nào có vốn từ ngữ nhiều hơn.
Bước 2: Hướng dẫn chơi, bước này bao gồm những việc làm sau:
- Tổ chức người tham gia trò chơi: 
+ Số người tham gia: 2 học sinh.
+ Số đội tham gia: 3 đội.
+ Quản trò: 1 (giáo viên). 
+ Trọng tài: 2 học sinh.
Các dụng cụ dùng để chơi: phấn, bảng.
Cách chơi: 3 đội xếp thành 3 hàng. Các thành viên lần lượt lên bảng viết các tiếng có vần ai/ay. Mỗi lượt chỉ được viết 1 từ. Mỗi từ đúng được 10 điểm. Sai không được điểm. Nếu phạm luật sẽ bị thua cuộc. Thời gian chơi là 3 phút.
Chú ý: Trọng tài cần tính điểm chính xác.
Bước 3: Thực hiện trò chơi.
Bước 4: Nhận xét sau cuộc chơi. Trao phần thưởng cho đội thắng cuộc.
Bài tập 2: 
 Trò chơi: Ai nhanh tay.
 + Mục tiêu: Luyện kĩ năng đọc và viết từ ứng dụng. 
+ Chuẩn bị: Giáo viên có các thẻ ghi từ ứng dụng (ghi thiếu vần mà các em thường viết sai chính tả). Học sinh có bảng con. 
+ Cách tiến hành:
- Giáo viên gắn các thẻ từ lên bảng, giới thiệu luật chơi, quy định thời gian tham gia chơi của HS. Cả lớp ghi vào bảng con vần cần điền. Tổ nào có nhiều bạn chính xác và nhanh sẽ thắng. - Sau khi tiến hành nhận xét trò chơi GV nên tổ chức cho HS đọc lại các từ, tiếng.
 + Ứng dụng trò chơi trong một số bài sau: 
Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ (phân biệt eo/oe).
 + Minh họa: 
Ứng dụng trò chơi Ai nhanh tay trong bài “Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ” giúp HS rèn kĩ năng viết đúng không lẫn âm eo/oe. 
Chuẩn bị sẵn các thẻ từ ứng dụng: Thiếu vần eo: k.., k…, b…, b…, v…, … (keo, kéo, héo, bèo, béo, vèo, …) Thiếu vần oe: sức kh…, l… loẹt, tung t…, … (sức khoẻ, loè loẹt, tung toé, …). 
Cách chơi: Giáo viên gắn các thẻ từ lên bảng, giới thiệu luật chơi, quy định thời gian tham gia chơi của HS. Cả lớp ghi vào bảng con vần cần điền theo thứ tự trên bảng. Tổ nào có nhiều bạn chính xác và nhanh sẽ thắng. Sau khi tiến hành nhận xét trò chơi, GV tổ chức cho HS đọc lại các từ, tiếng sau đó viết vào vở. 
Chú ý: 
- Không được lạm dụng phương pháp chơi để học trong dạy các bài tập rèn kĩ năng viết đúng chính tả. Tùy vào yêu cầu, nội dung của bài học mà giáo viên có thể tổ chức một hoặc hai trò chơi cho một bài học, cũng sẽ có những bài học không có trò chơi. Việc tổ chức hoạt động chơi để học trong giờ học cần được giáo viên cân nhắc kỹ để điều hòa với các hoạt động khác.
- Các từ sử dụng quen thuộc với các em. 
- Quan sát kĩ HS trong quá trình chơi tránh nhìn bài của nhau. 
	Qua đó, để giúp học sinh có thêm hứng thú với những giờ học, giáo viên nên thay đổi hình thức tổ chức sao cho mới lạ, độc đáo. Những trò chơi ấy vừa giúp học sinh khắc sâu kiến thức hiệu quả, vừa tạo không khí sôi nổi, bớt nhàm chán cho các con.
3.4. Biện pháp 4: Thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, chấm chữa bài cho học sinh.
Để giúp HS viết đúng chính tả ngoài các biện pháp đã nêu trên thì việc thực hiện tốt việc chấm, chữa, nhận xét bài cho học sinh sau khi viết xong là vô cùng quan trọng. Để thực hiện được việc chấm chữa bài đảm bảo tôi đã tiến hành cách sau:
Sau khi học sinh viết xong bài chính tả, tôi thường cho học sinh tự chữa lỗi của mình qua bài mẫu trên bảng cụ thể và hướng dẫn kĩ để học sinh dễ nhớ. Vị trí chỗ ngồi thường 2 học sinh trong một bàn (em khá kèm em yếu) nên tôi thường hướng dẫn sửa lỗi chính tả theo nhóm đôi. Mỗi nhóm do một em khá/giỏi phụ trách dưới sự gợi ý của giáo viên, nhóm trưởng hướng dẫn bạn trong nhóm phát hiện ra lỗi chính tả trong các bài viết của bạn, cùng bàn bạc thống nhất cách chữa lỗi đó. Qua cách chữa lỗi nhóm đôi, tôi thấy có hiệu quả hơn so với cách chữa lỗi truyền thống: “Học sinh đổi vở lẫn nhau, sau đó chữa lỗi vở bạn”. (Biện pháp này chỉ hiệu quả đối với học sinh khá giỏi, còn học sinh yếu chưa phát hiện lỗi sai mặc dù nhìn bài mẫu của giáo viên để chữa lỗi). Qua mỗi bài tập, giáo viên tổng kết ý kiến và chốt lại nội dung kiến thức cần ghi nhớ và kĩ năng cần rèn luyện.
Tóm lại, việc học sinh tự sửa lỗi sai của mình hoặc của bạn cũng chính là một cách giúp học sinh nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả. 
 	 3.5. Biện pháp 5: Tăng cường khen thưởng, động viên sự tiến bộ của học sinh
         Song song với các biện pháp trên, tôi thường dùng biện pháp tổ chức cho học sinh: “Thi viết đúng, viết đẹp” các từ khó ở đầu giờ học, các em rèn viết trong bảng con, giáo viên nhận xét thưởng sao thi đua theo từng tổ, khen thưởng động viên khích lệ tinh thần học tập của học sinh. Đối với học sinh không sai lỗi trong các vở học, trình bày sạch sẽ, tôi thường khuyến khích, khen thưởng các em bằng những phần thưởng nhỏ như: cục tẩy, nhãn tên, stickco giáo viên tuyên dương trước lớp để các bạn noi gương.
Do vậy, việc khích lệ, động viên để các con có thêm động lực viết đúng chính tả trong các giờ học là vô cùng cần thiết đối với học sinh lớp 1. Việc động viên học sinh bằng những phần thưởng nhỏ chính là món quà tinh thần quý giá góp phần tạo nên sự hứng thú trong học tập, giúp các con phát huy được hết khả năng của mình.
4. Kết quả
Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu về thực trạng viết sai chính tả của học sinh lớp 1, đồng thời tìm ra các biện pháp khắc phục, tôi đã thực nghiệm trên chính đối tượng học sinh lớp mình.
[bookmark: _GoBack]        Kết quả khảo sát thực trạng học sinh viết chính tả giữa HK2 năm học 2022 - 2023 ở lớp 1B - lớp tôi chủ nhiệm như sau:
	Dạng bài
	Chính tả đoạn - bài
	Chính tả âm - vần

	Tổng số học sinh: 34
	Học sinh viết đúng
	Học sinh viết sai
	Học sinh viết đúng
	Học sinh 
viết sai

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Đầu HK2
	20
	58,8%
	14
	41,2%
	19
	55,9%
	15
	44,1%

	Cuối HK2
	29
	85,3%
	3
	14,7%
	33
	97%
	1
	3%



Trong các tiết Chính tả viết theo phân phối chương trình, tình trạng viết sai chính tả đã giảm nhiều so với thời điểm đầu HK2. Học sinh không chỉ viết đúng chính tả các bài chính tả tập chép, nghe – viết mà khi làm bài tập dạng viết câu văn với từ cho trước, học sinh cũng viết đúng chính tả.
Tôi có tiến hành khảo sát học sinh sau khi áp dụng các phương pháp kể trên trong các tiết học chính tả. Đề bài như sau:
1. Nghe – viết đoạn văn sau:
Lá cờ
      Cờ mọc trước cửa mỗi nhà. Cờ bay trên những ngọn cây xanh lá. Cờ đậu trên tay những người đang lũ lượt đổ về chợ.
        	2. Điền vào chỗ chấm:
a) l hay n?
     ….ăm ….ay                         ….ao xao                 		chắc ….ịch
     ….ung ….ay                        ….iên ….lạc                   	….ảnh ….ót
b) s hay x?
    ….inh ….ắn                          	….át cánh                      ….ôn …ao
     củ ….ắn                            	….át gạo                        ….iêu nước

Kết quả mà các con đạt được khiến tôi cảm thấy rất vui mừng. Các con đã khắc phục được tình trạng viết sai chính tả, tỉ lệ học sinh viết sai giảm xuống còn  3%.                 
Các phương pháp để ra ở trên cũng được tôi chia sẻ với các giáo viên khác trong khối và được các giáo viên phản hồi là mang lại hiệu quả tích cực. Điều đó chính là nguồn động viên, khích lệ chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học, khắc phục những khó khăn, tồn tại để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
[bookmark: _Toc419829486]Dưới đây là bài viết của học sinh lớp tôi trong học kì 2 năm học 2022 – 2023: (phần phụ lục)







C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận 
Mỗi giáo viên, ai cũng muốn học sinh của mình chăm ngoan, học giỏi, phát triển toàn diện, để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi học sinh Tiểu học như những cây non, chúng ta cần uốn nắn, chăm chút cẩn thận, nhẹ nhàng chỉ bảo, nêu gương nhiều hơn là khiển trách để giúp học sinh tự tin vào bản thân mình và phát triển.
Đứng trước vai trò, vị trí, tầm quan trọng của một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 tôi luôn tìm tòi, học hỏi trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn nữa, để sao cho lớp mình chủ nhiệm luôn đạt được kết quả và thành tích cao trong mọi lĩnh vực. Chắc chắn rằng giải pháp đưa ra còn nhiều hạn chế, thiếu sót do đúc kết từ kinh nghiệm giảng dạy của cá nhân.
Tôi rất mong các cấp quản lý, bạn bè, đồng nghiệp góp ý để đề tài hoàn thiện hơn.
2. Khuyến nghị
Để nâng cao kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1, tôi có mấy điều khuyến nghị với lãnh đạo nhà trường, cụ thể như sau:
2.1. Đối với các cấp quản lý
· Cần tổ chức các buổi chuyên đề, hội thảo,…để đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1.
· Tổ chức nhiều hơn nữa các chuyên đề chính tả để giúp giáo viên có thêm cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả với đồng nghiệp.
2.2. Đối với Ban giám hiệu nhà trường
· Tăng cường tổ chức các cuộc thi viết chữ đẹp.
· Khen thưởng, động viên kịp thời các đồng chí giáo viên, các con học sinh viết chữ đẹp.
         Trên đây là “Một số biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1” mà bản thân tôi đã áp dụng thành công trong năm học qua. Khi viết sáng kiến này, tôi mong rằng sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của các bạn đồng nghiệp để tôi có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy của mình.
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Khánh Thượng, ngày 25 tháng 03 năm 2023
Người viết

                                                                               Nguyễn Thị Thùy Dung
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